XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (DẠNG WEBMAP) VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG ẢN VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC LƯU TRỮ, KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Canh
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Huế
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài 
Ở Quảng Bình, những năm gần đây, UBND tỉnh đã có đầu tư nhiều dự án cho nhiều Ban, Ngành tiến hành xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực chuyên môn như lâm nghiệp, quy hoạch đất, du lịch v.v… trên cơ sở dữ liệu nền chung của toàn tỉnh. Tuy vậy, về tài nguyên khoáng sản và đặc biệt là tài nguyên nước ngầm thì cho đến ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn duy trì theo truyền thống là quản lý văn bản (báo cáo); bản đồ, bản vẽ lưu trữ bằng file hoặc bằng giấy ở nhiều cơ sở: Sở TN&MT, KH&CN, NN&PTNT… Các đề tài, dự án nghiên cứu về khoáng sản và nước ngầm hiện đang được lưu giữ các kết quả dạng báo cáo ở nhiều cơ sở khác nhau nên rất manh mún, rời rạc. Trong lúc đó, trên địa bàn của tỉnh, các tài liệu về điều tra cơ bản nói chung, các tài liệu nghiên cứu chi tiết về một số tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất đã được tiến hành khá đồng bộ và hiện đang được lưu giữ ở các cơ sở khác nhau.  

Do vậy, đối với Quảng Bình, nhu cầu quản lý, lưu trữ thông tin về các dạng tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các mỏ khoáng sản có khả năng khai thác sử dụng (khoáng sản tiềm năng) dưới dạng điện tử, đáp ứng việc quản lý, khai thác thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Chính vì vậy, việc xây dựng CSDL về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất thực chất là nhiệm vụ kế thừa, thu thập, đánh giá tổng hợp, kiểm tra, phúc tra và phân tích biên tập các tài liệu nghiên cứu, điều tra cơ bản... là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất phục vụ công tác lưu trữ,  khai thác sử dụng thông tin trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình” nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên nói chung, tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất nói riêng, đồng thời góp phần vào việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực chung của toàn tỉnh.
5. Mục tiêu của đề tài 
- Mục tiêu chung: Thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu được tin học hoá về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình

- Mục tiêu cụ thể:

+ Có được bộ dữ liệu được thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp và biên tập có khoa học các tài liệu, số liệu về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất tỉnh Quảng Bình từ các nguồn tài liệu chính thống của các công trình khoa học và các cơ sở nghiên cứu khác nhau.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu được tin học hoá theo hệ thống thống nhất về khoáng sản và nước dưới đất tỉnh Quảng Bình với tính chất là một hệ đa mục tiêu, đa tỷ lệ, tích hợp được trên nền cơ sở dữ liệu chung của toàn tỉnh.
+ Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống CSDL với tính chất là một hệ thống mở có thể cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu dễ dàng và cung cấp các công cụ khai thác thông tin phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả cho các ban, ngành thuộc tỉnh.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
- Đối tượng nghiên cứu:  Tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất; các yếu tố liên quan với khoáng sản và nước dưới đất.
- Phạm vi nghiên cứu: Kháo sát thực địa trên địa bàn toàn tỉnh; Thu thập,tổng hợp số liệu, tài liệu liên quan với các cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu về khoáng sản và nước dưới đất trong cả nước.
7. Phương pháp nghiên cứu đề tài
- Phương pháp phân tích hệ thống; Phương pháp kế thừa; Phương pháp lộ trình địa chất; Phương pháp số hoá; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phổ cập thông tin; Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đắc lực vào việc xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc thiết lập cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên nói chung, tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất nói riêng, đồng thời góp phần vào việc xây dựng bộ có sơ dữ liệu về các lĩnh vực chung của toàn tỉnh.

Về mặt thực tiễn, đây là đề tài hoàn toàn mới, vì cho đến nay, tại địa phương chưa có công trình nghiên cứu nào tiến hành xây dựng CSDL về khoáng sản và nước dưới đất. Do vậy, sản phẩm của đề tài sẽ hỗ trợ đắc lực và trực tiếp cho sở TN&MT trong quản lý, tư vấn cấp phép và xây dựng kế hoạch hợp lý cho hoạt động khoáng sản và khai thác sử dụng nước dưới đất toàn tỉnh.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 550.126.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 20 tháng (Từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2015)
11. Bố cục đề tài 
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 7 chương:

- Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

- Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực tỉnh Quảng Bình.
- Chương 3: Tài nguyên khoáng sản khu vực tỉnh Quảng Bình.

- Chương 4: Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực tỉnh Quảng Bình.

- Chương 5: Tiềm năng nước dưới đất tỉnh Quảng Bình.

- Chương 6: cấu trúc dữ liệu về địa chất, khoáng sản và nước dưới đất tỉnh Quảng Bình.

- Chương 7: Công nghệ và kỹ thuật xây dựng chương trình quản trị cơ sở dữ liệu.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Đặc điểm địa lý tự nhiên
- Vị trí địa lý

- Đặc điểm địa hình - địa mạo
- Đặc điểm Khí hậu
- Đặc điểm thủy văn
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Chương 2
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Địa tầng
Trên toàn tỉnh Quảng Bình được phân chia thành 28 phân vị địa tầng, cụ thể như sau:

1.1. Giới Paleozoi
+ Hệ Ordovic, thống hạ 
+ Hệ Silur, thống hạ, hệ tầng Long Đại (O1-S1 lđ): gồm Phân hệ tầng dưới (O1 - S1 lđ1); Phân hệ tầng giữa - dưới (O1-S1lđ2); Phân hệ tầng giữa - trên (O1-S1lđ3); Phân hệ tầng trên (O1-S1lđ4). 

+ Hệ Ordovic, thống thượng-Hệ Silur, thống hạ, hệ tầng Sông Cả (O3-S1 sc): Phân hệ tầng dưới (O3-S1 sc1); Phân hệ tầng giữa (O3-S1 sc2); Phân hệ tầng trên (O3-S1 sc3).
+ Hệ Silur, thống thượng, hệ tầng Đại Giang (S2 đg): Phân hệ tầng dưới (S2đg1); Phân hệ tầng trên (S2đg2).
+ Hệ Silur, thống thượng - Hệ Devon, thống hạ, hệ tầng Huổi Nhị (S2-D1hn). 

+ Hệ Devon, bao gồm: 

* Hệ Devon, thống hạ, hệ tầng Tân Lâm (D1 tl): Phân hệ tầng dưới (D1tl1); Phân hệ tầng trên (D1tl2). 
* Hệ Devon, thống hạ, hệ tầng Rào Chan (D1 rc). 
* Hệ Devon, thống trung, bậc Eifel, hệ tầng Bản Giàng (D2ebg). 
* Hệ Devon, thống trung, bậc Givet, hệ tầng Mục Bài (D2gmb). 
* Hệ Devon, thống trung - thượng, hệ tầng Cò Bai (D2-3cb). 
* Hệ Devon, thống thượng, bậc Frasni, hệ tầng Đông Thọ (D3frđt). 
* Hệ Devon, thống thượng, bậc Famen, hệ tầng Cát Đằng (D3fm cđ). 
+ Hệ Carbon, thống hạ, hệ tầng La Khê (C1 lk) 

+ Hệ Carbon – Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs)
+ Hệ Permi
* Hệ Permi, thống thượng, hệ tầng Khe Giữa (P3 kg) 

* Hệ Permi, hệ tầng Động Toàn (P đt) 

1.2. Giới Mesozoi
- Hệ Trias - thống trung, bậc Anisi, Hệ tầng Đồng Trầu (T2 a đt): Phân hệ tầng dưới (T2ađt1); Phân hệ tầng giữa (T2ađt2); Phân hệ tầng trên (T2ađt3). 

- Hệ Trias - thống thượng, bậc Nori – Reti, Hệ tầng Đồng Đỏ (T3 n-r đđ).
- Hệ Jura, thống hạ - trung, hệ tầng Bãi Dinh (J1-2 bd).


- Hệ Creta, thống thượng, Hệ tầng Mụ Giạ (K2 mg): Phân hệ tầng dưới (K2mg1); Phân hệ tầng trên (K2mg2).
1.3. Giới Kainozoi
- Hệ Neogen, hệ tầng Đồng Hới (N đh): Phần dưới; Phần trên. 

- Hệ Neogen - Hệ Đệ Tứ, Phun trào bazan Pliocen-Pleistocen hạ ((N2-Q11).
- Hệ Đệ Tứ.

*Thống Pleistocen, phụ thống trung - thượng, Trầm tích sông - biển (amQ12-3).
*Thống Pleistocen, phụ thống thượng (Q13): Trầm tích Sông (aQ13); Trầm tích Sông - Biển (amQ13); Trầm tích Biển (mQ13). 

*Thống Holocen, phụ thống hạ - trung (Q21-2): Trầm tích Sông (aQ21-2); Trầm tích Sông - Biển (amQ21-2); Trầm tích Biển (mQ21-2); Trầm tích Biển – Gió (mvQ21-2). 

*Thống Holocen, phụ thống trung - thượng (Q22-3): Trầm tích Sông - Biển (amQ22-3); Trầm tích Sông - Biển - Đầm lầy (ambQ22-3). 

*Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23): Trầm tích Sông (aQ23); Trầm tích Biển (mQ23); Trầm tích Biển - Gió (mvQ23). 

- Hệ Đệ Tứ không phân chia (Q).

*Trầm tích sông - lũ (apQ) 

*Trầm tích Eluvi - Deluvi (edQ)
2. Các thành tạo magma xâm nhập
Các thành tạo magma xâm nhập phân bố trong vùng với khối lượng không nhiều. Bao gồm: Phức hệ Trường Sơn (GDi,G/C1 ts); Phức hệ Quế Sơn (Di-GDi-G/P2-T1 qs);  Phức hệ Sông Mã (GP/T2 sm); Phức hệ Phia Bioc (G/T3n pb)
3. Hệ thống đứt gãy kiến tạo

- Hệ thống đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam bao gồm Đứt gãy Rào Nậy (đứt gãy chính cấp I) và Đứt gãy Lệ Thủy.
- Hệ thống đứt gãy á kinh tuyến bao gồm: Đứt gãy Đường 12A;  Đứt gãy Đường 20; Đứt gãy Đường 15; Đứt gãy Troóc - Cát Đằng.
- Hệ thống đứt gãy Đông Bắc - Tây Nam.
Chương 3
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN KHU VỰC TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Khái quát đặc điểm tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Bình
1.1. Nhóm khoáng sản kim loại

Nhóm khoáng sản kim loại gồm kim loại đen (sắt và hợp kim sắt), kim loại màu, kim loại hiếm (wolfram), kim loại quý (vàng, bạc).

1.2. Nhóm khoáng chất công nghiệp
Nhóm khoáng chất công nghiệp gồm than bùn, kaolin, pegmatit, dolomit, pyrit, arsen, cát thủy tinh và phosphorit.

1.3. Nhóm khoáng sản nguyên liệu năng lượng
Nhóm khoáng sản nguyên liệu năng lượng gồm duy nhất 01 điểm đá phiến cháy nguồn gốc trầm tích (đá phiến cháy Xóm Nha).

1.4. Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng
Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng là nguồn nguyên liệu phong phú và có tiềm năng lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của địa phương, đặc biệt là sản xuất xi-măng; Đá vôi xi-măng; Đá vôi xây dựng và ốp lát; Đá xây dựng; Sét xi-măng; Sét gạch ngói; Cát cuội sỏi xây dựng; Puzolan phụ gia. 

1.5. Nhóm khoáng sản nhiên liệu kỹ thuật
Thạch anh tinh thể và thạch anh khối: Đã tổng hợp 9 điểm thạch anh tinh thể, thạch anh khối và thạch anh mạch. Quy mô các điểm quặng nhỏ, ít có giá trị sử dụng. 

1.6. Nhóm khoáng sản nước khoáng, nước nóng
Đã tổng hợp và đăng ký 6 điểm-mỏ nước khoáng và nước nóng, trong đó đáng chú ý nhất là mỏ nước khoáng nóng Bang rất có giá trị sử dụng.

2. Các điểm quặng tại tỉnh Quảng Bình 
2.1. Nhóm khoáng sản kim loại
- Kim loại đen
Bao gồm các điểm quạng: Điểm quặng sắt hematit Thủy Vực; Điểm quặng sắt Liêm Hóa I; Điểm quặng sắt Thanh Liêm; Điểm quặng sắt Khe Ngang; Điểm quặng sắt Làng Va; Điểm quặng sắt Thọ Lộc; Điểm quặng sắt Lèn Á; Điểm quặng sắt Vạn Ninh (Lèn Công); Điểm quặng sắt Hoành Viễn; Điểm quặng sắt Mugi; Điểm quặng sắt Thủy Ba; Mangan Kim Lũ; Điểm quặng mangan Đồng Văn; Điểm khoáng hóa mangan Cát Đằng; Điểm ilmenit Mũi Dộc; Điểm ilmenit Quảng Đông; Điểm ilmenit Lý Hòa; Điểm khoáng hóa ilmenit Quang Phú; Điểm ilmenit Ngư Thủy. 

- Kim loại màu:
Bao gồm các điểm quặng: Điểm khoáng hóa chì-kẽm Rào Mạ 1; Điểm khoáng hóa chì-kẽm Rào Mạ 2; Điểm khoáng hóa chì-kẽm Rào Mạ 3; Điểm quặng chì Mugi.  
- Kim loại hiếm: Điểm quặng wolfram Kim Lũ.
- Kim loại quý:

Bao gồm các điểm quặng: Điểm quặng vàng gốc Khe Nang; Điểm quặng vàng gốc Khe Đập; Điểm quặng vàng gốc Khe Trường; Điểm quặng vàng gốc Khe Đá Trắng; Điểm quặng vàng gốc Suối Kin;[image: image1.png]
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 Điểm quặng vàng gốc Khe Bẹ; Điểm quặng vàng gốc Khe Xanh; Điểm quặng vàng gốc Quán Bưởi; Điểm khoáng hóa vàng gốc Trại Sim; Điểm quặng vàng gốc Khe Chứa; Điểm quặng vàng Bạch Đàn; Điểm khoáng hóa vàng gốc Rào Reng; Điểm quặng vàng Khe Rêu; Điểm quặng vàng Thù Lù; Điểm khoáng hóa vàng bạc Đường 10; Điểm khoáng hóa vàng bạc Đường 16; Điểm quặng vàng sa khoáng Bản Rưm ; Điểm quặng vàng Động Vàng.
2.2. Khoáng chất công nghiệp
- Than bùn:
Than bùn Xóm Cát 

- Kaolin: Bao gồm các điểm: Điểm sét kaolin Quán Bưởi; Kaolin Quảng Trường; Điểm sét Khương Hà (Nguyên Sơn). 

- Pegmatit: Bao gồm các điểm: Điểm pegmatit Khương Hà (Nhượng Trạch); Điểm pegmatit Cự Nẫm ; Điểm pegmatit Võ Thuận ; Điểm pegmatit Sen Bàng. 
- Dolomit: Bao gồm các điểm: Điểm dolomit Cổ Liêm - Yên Đức; Điểm dolomit Lèn Giang; Điểm dolomit Xóm Na; Điểm dolomit Hà Lời; Điểm dolomit Lèn Á; Điểm dolomit và vôi Bản Cây Sung; Dolomit và vôi Đội 19/8. 
- Pyrit: Bao gồm các điểm: Pyrit Động Cày; Điểm pyrit Động Rỳ Rỳ; Điểm pyrit Vực Tròn; Điểm pyrit Đá Đen; Điểm pyrit Quảng Tiến; Điểm pyrit Đất Đỏ; Điểm pyrit Quán Bưởi 1; Điểm pyrit Quán Bưởi 2; Điểm pyrit Xóm Quán. 

- Arsen: Điểm arsen Quảng Đông 
- Cát thủy tinh: Bao gồm các điểm: Điểm cát thuỷ tinh Bàu Bàng; Điểm cát thủy tinh Tứ Mỹ. 
- Phosphorit: Bao gồm các điểm quặng: Điểm quặng phosphorit Ông Quân;  Điểm quặng phosphorit Hang Đa An; Điểm quặng phosphorit Hang Đa An; Điểm quặng phosphorit Lèn Đù Đù; Điểm quặng phosphorit Lèn Vinh; Điểm quặng phosphorit Hang 36; Điểm quặng phosphorit Hang 33; Điểm quặng phosphorit Hạ Trạch; Điểm quặng phosphorit Lèn Bút; Điểm quặng phosphorit Hang Thai; Điểm quặng phosphorit Hang Thông Tin; Điểm quặng phosphorit Ráo Trù; Điểm quặng phosphorit Áng Sơn. 

2.3. Khoáng sản nguyên liệu năng lượng
Đá phiến cháy Xóm Nha. 

2.4. Khoáng sản vật liệu xây dựng
- Đá vôi xi-măng: Bao gồm các điểm: Điểm đá vôi xi-măng Bãi Sai; Điểm đá vôi xi-măng Hóa Tiến; Điểm đá vôi xi-măng Quy Đạt; Điểm đá vôi xi-măng Đại Hòa; Điểm đá vôi xi-măng Thạch Hóa;  Điểm đá vôi xi-măng Đồng Bãi; Điểm đá vôi Hà Lời;  Điểm đá vôi Phong Nha; Điểm đá vôi xi-măng Lèn Khe Ngang; Điểm đá vôi xi-măng Lèn Đông; Điểm đá vôi xi-măng Rào Đá; Điểm đá vôi xi-măng Lèn Sắt; Điểm đá vôi xi-măng Bản Đá Trơn.
- Đá vôi xây dựng và đá ốp lát: Điểm đá vôi ốp lát Xóm Nha; Điểm đá vôi ốp lát Yên Đức; Điểm đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường lèn Hung; Điểm đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường hung Đồng Thọ; Điểm đá vôi xây dựng Lèn Đồng Hung; Điểm đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường lèn Bạch Đàn 
- Đá xây dựng: Bao gồm các điểm: Điểm granit ốp lát và xây dựng Thanh Trạch (Tây Sen Bàng); Điểm cát kết xây dựng Minh Lệ; Điểm cát kết xây dựng Ru Hòn Bung (Đèo Lý Hòa). 
- Sét xi-măng: Bao gồm các điểm: Điểm sét xi-măng Yên Hóa; Điểm sét xi-măng Thanh Liêm;  Điểm sét xi-măng Liêm Hóa; Điểm đá sét xi-măng Áng Sơn 

- Sét gạch ngói: Bao gồm các điểm: Điểm sét gạch ngói Thanh Hóa; Điểm quặng sét gạch ngói Đèo Ngang;  Điểm sét gạch ngói Minh Hóa; Điểm sét gạch ngói Mũi Ôm; Điểm sét gạch ngói Dinh Cự; Điểm sét gạch ngói Liêm Hóa; Điểm sét gạch ngói Quảng Tiến; Điểm sét gạch ngói Xuân Sơn;  Điểm sét Cự Nẫm; Điểm sét gạch ngói Nam Lộc; Điểm sét gạch ngói Thôn Hạ; Điểm sét gạch ngói Lương Yên; Điểm sét gạch ngói Phú Lương 2 (Phú Hòa). 

- Cát cuội sỏi xây dựng: Bao gồm các điểm: Điểm cát, sạn xây dựng Nghĩa Hưng; Điểm sạn sỏi xây dựng Nam Phúc -Bắc Lý; Điểm cát san lấp cửa sông Gianh; Điểm cát san lấp cửa sông Lý Hòa; Điểm cát san lấp Bàu Mía; Điểm cát san lấp Cửa sông Dinh; Điểm cát san lấp cửa sông Nhật Lệ; Điểm cát san lấp Mỹ Trung; Điểm cát san lấp xã Thanh Thủy; Điểm cát san lấp Hòa Luật Nam. 

- Puzolan phụ gia: Bao gồm các điểm: Điểm quặng đá phiến silic Khe Ve; Điểm đá phiến sét đen Yên Hóa; Điểm quặng đá phiến silic Cuồi-Cao Quảng; Silicit phụ gia khu vực xã Trung Hoá; Điểm quặng phiến sét ngã ba Pheo; Điểm quặng laterit Tân Tiến; Điểm quặng đá cao silic Vực Sanh; Điểm quặng đá vôi silic Phong Nha; Điểm quặng đá cao silic Lý Hòa; Điểm quặng laterit Sơn Lộc; Điểm quặng laterit Vạn Ninh; Điểm quặng puzơlan Đường 10; Điểm quặng Laterit-Hoàng Viễn; Điểm quặng bazan Mỏ Nhát; Điểm quặng bazan Nông trường 26/3. 
2.5. Khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật
- Thạch anh tinh thể:
 Bao gồm các điểm: Điểm thạch anh Kim; Điểm quặng thạch anh tinh thể Khe; Điểm quặng thạch anh tinh thể Quán Bưởi. 

- Thạch anh khối và mạch: Bao gồm các điểm: Điểm thạch anh khối Quán Bưởi; Điểm thạch anh mạch Mũi Ôm; Điểm thạch anh Thủy Vực; Điểm thạch anh mạch Đồng Văn; Điểm thạch anh mạch Đá Bạc 1; Điểm thạch anh Đá Bạc 2. 
2.6. Nước khoáng, nước nóng

Bao gồm các điểm: Điểm nước nóng Suối Kin; Điểm nước khoáng Nô Bồ;[image: image3.wmf]KT
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 Điểm nước nóng khoáng Cao Quảng; Điểm nước khoáng Sông Troóc; Điểm nước khoáng Động Nghèn; Nước khoáng Thạch Bàn. 

3. Các mỏ khoáng sản tại tỉnh Quảng Bình
3.1. Nhóm khoáng sản kim loại
- Kim loại đen: Mỏ chì-kẽm An Mã, 
- Kim loại quý: Mỏ vàng Xà Khía, 

3.2. Nhóm khoáng chất công nghiệp
- Than bùn: Mỏ than bùn Quảng Phương; Mỏ than bùn Ba Đồn. 

- Kaolin: Mỏ kaolin Đồng Hới và Mỏ kaolin Bắc Lý. 

- Dolomit: Mỏ dolomit Lèn Bạc; Mỏ dolomit hồ Cẩm Ly; Mỏ dolomit và vôi Lèn Áng. 

- Cát thủy tinh: Mỏ cát thủy tinh Ba Đồn và Mỏ cát thủy tinh Bàu Tró. 
- Phosphorit: Bao gồm các điểm: Mỏ phosphorit Khe Nét; Mỏ phosphorit Thuận Hoan; Mỏ phosphorit Thạch Hóa; Mỏ phosphorit Phúc Lâm; Mỏ phosphorit Đức Hóa; Mỏ phosphorit Minh Cầm; Mỏ phosphorit Hang Bò; Mỏ phosphorit Tuy Nét; Mỏ phosphorit Hang Gi; Mỏ phosphorit Cao Quảng; Mỏ phosphorit Cao Mai ; Mỏ phosphorit Hang Chùa. 
3.3. Nhóm khoáng sản nguyên liệu năng lượng
Không có mỏ khoáng sản nguyên liệu năng lượng nào trong tỉnh Quảng Bình.

3.4. Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng
- Đá vôi xi-măng: Bao gồm các điểm: Mỏ đá vôi xi-măng Ca Tạng; Mỏ đá vôi xi-măng Kim Lũ; Mỏ đá vôi xi-măng Thanh Thủy; Mỏ đá vôi xi-măng Hạ Trang; Mỏ đá vôi xi-măng Xuân Sơn; Mỏ đá vôi xi-măng Troóc; Mỏ đá vôi xi-măng hóa chất Bến; Mỏ đá vôi xi-măng dolomit Áng Sơn; Mỏ đá vôi xi-măng Lèn Áng. 
- Đá vôi xây dựng và vôi ốp lát: Bao gồm các điểm: Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Ông Bắc; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Thống Lĩnh;  Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Lâm Hóa; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung Cá Tràu; Mỏ đá vôi xây dựng Hà Nông; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Đa Năng; Mỏ đá vôi xây dựng Bạt Nạt; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Lạc Thiện;  Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung Ba Tâm; Mỏ đá vôi xây dựng Thượng Lào; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Xuân Canh; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Ong; Mỏ đá vôi xây dựng Thanh Sơn; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Cụt Tai (Ngọc Lâm); Mỏ đá vôi xây dựng Minh Cầm; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Thanh Thủy; Mỏ đá vôi xây dựng Châu Hóa; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Cây Trổ; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Minh Cầm; Mỏ đá vôi xây dựng K37 Quốc lộ 12ª; Mỏ đá vôi xây dựng Bãi Dinh; Mỏ đá vôi xây dựng Tăng; Mỏ đá vôi xây dựng Ngầm Rinh; Mỏ đá vôi xây dựng Văn Hóa; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Vịnh; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Cụt Tai; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Bạch Mã; Mỏ đá vôi xây dựng Khe Ngang; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung Cùng; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung Khuýt; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Hung Xóm; Mỏ đá vôi xây dựng Thôn 3 Phúc Trạch; Mỏ đá vôi xây dựng Thác Chuối; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Khe Ngang; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Con Rào Trù; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Khe Giây; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Rào Trù; Mỏ đá vôi xây dựng Bến Tiên; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Khe Cát; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Trường Sơn;  Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Áng; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Dân Chủ; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Một; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Am; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Con Rào Đá; Mỏ đá vôi xây dựng Lèn Khe Giữa; Mỏ đá vôi xây dựng và xi-măng Kho Rinh Tiên. 
- Đá xây dựng: Bao gồm các điểm: Granit Đồng Lê;  Đá xây dựng Khe Cuồi; Mỏ đá xây dựng ryolit Khe Lau; Mỏ đá ryolit xây dựng Khe Chay; Mỏ đá sừng Khe Chuối; Mỏ cát kết Vực Sanh; Mỏ cát kết Cồn Roọng. 

- Sét xi-măng: Mỏ sét xi-măng Xuân Sơn và Mỏ sét xi-măng Thọ. 

- Sét gạch ngói: Bao gồm các điểm: Mỏ sét gạch ngói Tân Lợi; Mỏ sét gạch ngói Quỳ Đạt; Mỏ sét gạch ngói Cổ Liêm; Mỏ sét gạch ngói Ba Tâm; Mỏ sét gạch ngói Mũi Ôm; Mỏ sét gạch ngói Quảng Châu; Mỏ sét gạch ngói Đập Tân Sơn; Mỏ sét gạch ngói Khe Am; Mỏ sét gạch ngói Minh Hóa; Mỏ sét gạch ngói Hạ Trang; Mỏ sét gạch ngói Làng Troóc; Mỏ sét gạch ngói Cự Mẫn; Mỏ sét gạch ngói Khuồng Hà; Mỏ sét gạch ngói Thọ Lộc; Mỏ sét gạch ngói Phú Quý; Mỏ sét gạch ngói Cầu Bốn; Mỏ sét gạch ngói Xóm Cà; Mỏ sét gạch ngói hồ Bàu Làng; Mỏ sét gạch ngói Đồng Vụng; Mỏ sét gạch ngói Đồng Trương; Mỏ sét gạch ngói Sen Bàng; Mỏ sét gạch ngói Đồng Vàng; Mỏ sét gạch ngói Đồng Hới; Mỏ sét gạch ngói Ba Đa (Nghĩa Ninh); Mỏ sét gạch ngói Ba Đa (Vĩnh Ninh); Mỏ sét gạch ngói Phúc Duệ; Mỏ sét gạch ngói Xóm Cồn Vĩnh Ninh; Mỏ sét gạch ngói Long Đại; Mỏ sét gạch ngói Tre Cá; Mỏ sét gạch ngói Phước Duệ; Mỏ sét gạch ngói Trọt Me; Mỏ sét gạch ngói Ngã Ba Dân Chủ; Mỏ sét gạch ngói Phú Kỳ; Mỏ sét gạch ngói Tam Hương; Mỏ sét gạch ngói Phú Lương 1; Mỏ sét gạch ngói Đại Giang; Mỏ sét gạch ngói Thống Nhất. 

- Cát cuội sỏi xây dựng: Bao gồm các điểm: Mỏ cát sỏi xây dựng Lau Mách; Mỏ cát sỏi xây dựng Ba Tâm; Mỏ cát sỏi xây dựng Đồng Lào; Mỏ cát xây dựng thượng nguồn thác Dài; Mỏ cát xây dựng Khe Còi; Mỏ cát xây dựng Hạ Đình; Mỏ cát xây dựng Bãi Nèng; Mỏ cát xây dựng Cồn Soi; Mỏ cát xây dựng Sảo Phong; Mỏ cát xây dựng Minh Cầm; Mỏ cát xây dựng Đuồi 27; Mỏ cát xây dựng Bãi Bơi; Mỏ cát xây dựng Bãi Rì Rì; Mỏ cát sỏi xây dựng Ròn; Mỏ cát xây dựng Vực Rò; Mỏ cát xây dựng Bồng Lai; Mỏ cát xây dựng Hà Su; Mỏ cát xây dựng Bãi Nông Trường; Mỏ cát xây dựng Hà Bùng; Mỏ cát xây dựng hạ nguồn cầu Sao Sa; Mỏ cát xây dựng Lòi Trúc; Mỏ cát sỏi Bãi Cơm; Mỏ cát sỏi Bãi Lùi; Mỏ cát xây dựng Ba Rền; Mỏ cát xây dựng Bãi Rình Rình; Mỏ cát sỏi xây dựng Thác Cóc; Mỏ cát xây dựng hạ nguồn cầu Mỹ Trạch; Mỏ cát xây dựng thượng nguồn cầu Mỹ Trạch; Mỏ cát xây dựng Bản Chuôn; Mỏ cát xây dựng Chu Kê; Mỏ cát san lấp Thanh Bình; Mỏ cát san lấp Quảng Xuân; Mỏ cát san lấp thôn 4 Đồng Trạch; Mỏ cát san lấp Quảng Thọ; Mỏ cát san lấp thôn Đơn Sa; Mỏ cát san lấp Trung Trạch; Mỏ cát san lấp thôn Tân Định; Mỏ cát san lấp Hồng Thủy; Mỏ cát san lấp Mốc Định; Mỏ cát san lấp thôn Thạch Thượng 1; Mỏ cát san lấp Hà Thiệp; Mỏ cát san lấp Khe Dinh Thủy; Mỏ cát san lấp Thôn Phù Lưu; Mỏ cát san lấp Thanh Mỹ; Mỏ cát san lấp thôn Mỹ Duyệt (khu A); Mỏ cát san lấp thôn Mỹ Duyệt (khu B) 
3.5. Nhóm khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật
Không có mỏ khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật nào trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3.6. Nhóm khoáng sản nước khoáng, nước nóng
Nước nóng khoáng Bang. 
Chương 4
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 
KHU VỰC TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Phân tầng địa chất thủy văn và bản đồ địa chất thủy văn

Phân tầng địa chất thủy văn là sự phân chia mặt cắt ĐCTV của một lãnh thổ, một vùng nào đó ra làm các đơn vị chứa nước và cách nước có khối lượng và sự phân bố địa lý khác nhau để dễ dàng phân biệt bởi đặc điểm ĐCTV của chúng.

Tầng chứa nước là thành tạo địa chất mà đất đá có tính thấm đủ cho nước có thể chứa và vận động trong chúng và có thể khai thác được một lượng nước có ý nghĩa kinh tế từ các nguồn lộ hoặc từ các công trình nhân tạo như giếng, lỗ khoan. 

2. Mức độ chứa nước của đất đá

Diện phân bố của các tầng chứa nước với mức độ chứa nước khác nhau được biểu diễn theo diện và thể hiện bởi 3 màu cơ bản: Các tầng chứa nước lỗ hổng được thể hiện bằng màu xanh lam (blue), các tầng chứa nước khe nứt được thể hiện bằng màu xanh lá cây (green), các địa tầng rất nghèo nước hay thực tế không chứa nước được thể hiện bằng màu nâu. Trong mỗi màu có ba đến năm sắc đậm nhạt khác nhau để phản ánh sự biến đổi theo không gian của mức độ chứa nước. 

3. Đặc điểm địa chất thủy văn của các tầng chứa nước

Chúng tôi phân chia tỉnh Quảng Bình thành 17 tầng chứa nước (gồm 4 tầng chứa nước lỗ hổng và 13 tầng chứa nước khe nứt). 

3.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng

Nước lỗ hổng tồn tại trong các thành tạo Kainozoi, được phân thành các tầng chứa nước sau (kể từ trên xuống):

- Tầng chứa nước Hệ Đệ Tứ không phân chia (q):

Nhìn chung tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia phân bố hẹp, chiều dày nhỏ, biên độ dao động mực nước lớn, dễ bị nhiễm bẩn bởi các nhân tố trên mặt, nên chỉ có thể khai thác nước cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân bởi các giếng nông. 

- Tầng chứa nước Holocen (qh):


Nhìn chung tầng chứa nước Holocen phân bố khá rộng, chiều dày tầng chứa không lớn, mức độ chứa nước trung bình, nhưng thay đổi từ nghèo đến giàu tuỳ thuộc vào nguồn gốc thành tạo, dễ bị nhiễm bẩn bởi các nhân tố trên mặt, nên chỉ có thể khai thác nước cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân với quy mô nhỏ đến vừa, tuy nhiên phải cần có biện pháp bảo vệ nguồn nước. 

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp):

Nhìn chung tầng chứa nước pleistocen phân bố khá rộng, nhưng hầu hết bị phủ chỉ lộ ra với diện nhỏ; chiều dày tầng chứa nước tương đối lớn; mức độ chứa nước trung bình, nhưng bất đồng nhất theo diện; chất lượng nước tương đối tốt, nên có thể khai thác nước tập trung với quy mô vừa.

- Tầng chứa nước Neogen (m):

Nhìn chung tầng chứa nước neogen phân bố với diện không lớn, chiều dày tầng chứa nước khá lớn nhưng mức độ chứa nước nghèo và bất đồng nhất theo diện, nên chỉ có thể khai thác nước tập trung với quy mô nhỏ.

3.2. Các tầng chứa nước Khe nứt

Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen - Pleistocen ((m4-qp);  Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên tuổi Jura – Kreta (j-c); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Triat (t); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Permi (p); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon - Permi, hệ tầng Bắc Sơn (h-p); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon hạ, hệ tầng La Khê (h1lk); Tầng chứa nước khe nứt phong hoá các đá xâm nhập Carbon hạ, phức hệ Trường Sơn (h1ts); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon thượng (d3); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung - thượng, hệ tầng Cò Bai (d2-3); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung (d2); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon hạ (d1); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Silur thượng – Devon hạ (s2-d1); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Ocdovic hạ – Silur hạ (o1-s1).
Chương 5
TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
Nước dưới đất là một tài nguyên vô cùng quan trọng đối với con người ở mọi nơi và mọi miền đất nước. Do đó, để hạn chế các tác hại gây ra do khai thác nước dưới đất không hợp lý, sử dụng chúng có hiệu quả hơn trong phát triển kinh tế, cần thiết phải đánh giá chính xác trữ lượng khai thác tiềm năng của chúng (Trữ lượng khai thác tiềm năng của nước dưới đất là phần trữ lượng có khả năng khai thác).

1. Phương pháp tính
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1.1. Đối với tầng chứa nước không có áp lực
* Trữ lượng khai thác tiềm năng:

Trong đó:
QKTTN: Trữ lượng khai thác tiềm năng (m3/ng.đ).




Qtn : Trữ lượng động tự nhiên (m3/ng.đ).




Vtn : Trữ lượng tĩnh tự nhiên (m3).




tKT: Thời gian khai thác (ngày).




(: Hệ số sử dụng trữ lượng tĩnh, với ( = 0,3.
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* Trữ lượng động tự nhiên:
Trong đó:
X: Lượng mưa trung bình năm (m). 



F: Diện tích phân bố của tầng chứa nước (m2).



(1: Hệ số thấm xuyên của nước mưa (bảng 5.1).

* Trữ lượng tĩnh Tự nhiên:




Vtn = ( . h . F       (5.3)

Trong đó:
(: Hệ số nhả nước trọng lực.




h: Chiều dày trung bình của tầng chứa nước (m).




F: Diện tích phân bố của tầng chứa nước (m2). 

1.2. Đối với tầng chứa nước có áp lực
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* Trữ lượng khai thác tiềm năng:

Trong đó:
QKTTN: Trữ lượng khai thác tiềm năng (m3/ng.đ).




Qtn: Trữ lượng động tự nhiên (m3/ng.đ).




Vđh: Trữ lượng tĩnh đàn hồi (m3).




Vtn: Trữ lượng tĩnh tự nhiên (m3).




tKT: Thời gian khai thác (ngày).




(: Hệ số sử dụng trữ lượng tĩnh, với ( = 0,3.
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 * Trữ lượng động tự nhiên:

Trong đó:
X: Lượng mưa trung bình năm (m).




(: Diện tích phân bố lộ ra của tầng chứa nước (m2), với ( = F - f .




(1: Hệ số thấm xuyên của nước mưa.

* Trữ lượng tĩnh Tự nhiên:




Vtn = ( .m . F       
Trong đó:
(: Hệ số nhả nước trọng lực.




m: Chiều dày của tầng chứa nước áp lực (m).




F: Diện tích phân bố của tầng chứa nước (cả phần lộ không áp lẫn phần kín có áp lực) (m2).

* Trữ lượng tĩnh đàn hồi:




Vđh = (* . (H . f       

Trong đó:
(*: Hệ số nhả nước đàn hồi.




(H: áp lực trên mái của tầng chứa nước có áp lực (m).




f: Diện tích phân bố áp lực của tầng chứa nước (m2).

2. Tính toán trữ lượng khai thác tiềm năng
2.1. Tầng chứa nước Hệ Đệ Tứ không phân chia (q)
- Khu vực huyện Lệ Thuỷ: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia huyện Lệ Thủy là: 29.076 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Ninh: trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia huyện Quảng Ninh là: 2.135 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia huyện Quảng Trạch là: 14.996 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Tuyên Hoá: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia huyện Tuyên Hóa là: 335 m3/ng.đ.
Như vậy trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia khu vực tỉnh Quảng Bình là: 46.542 m3/ng.đ.
2.2. Tầng chứa nước Holocen (qh)
- Khu vực huyện Bố Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Bố Trạch là: 134.572 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Lệ Thủy: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Lệ Thuỷ là: 170.341 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Minh Hóa: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Minh Hóa là: 40.879 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Ninh: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Quảng Ninh là: 136.429 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Quảng Trạch là: 71.428 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Tuyên Hóa: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen huyện Tuyên Hóa là: 77.277 m3/ng.đ.
- Khu vực thành phố Đồng Hới: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen thành phố Đồng Hới là: 36.386 m3/ng.đ.
- Khu vực thị xã Ba Đồn: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen thị xã Ba Đồn là: 19.348 m3/ng.đ + 31.891 m3/ng.đ = 51.239 m3/ng.đ.
Như vậy trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen (qh) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 718.551 m3/ng.đ. 

2.3. Tầng chứa nước Pleistocen (qp)
- Khu vực huyện Bố Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen huyện Bố Trạch là: 12.483 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Lệ Thủy: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen huyện Lệ Thủy là: 30.983 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Minh Hóa: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen huyện Minh Hóa là: 17.153 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Ninh: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen huyện Quảng Ninh là: 14.830 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen huyện Quảng Trạch là: 10.491 m3/ng.đ.
- Khu vực thành phố Đồng Hới: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen thành phố Đồng Hới là: 12.483 m3/ng.đ.
- Khu vực thị xã Ba Đồn: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen thị xã Ba Đồn là: 4.290 m3/ng.đ.
Như vậy trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Pleistocen (qp) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 102.713 m3/ng.đ. 

2.4. Tầng chứa nước Neogen (m)
- Khu vực huyện Bố Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen huyện Bố Trạch là: 11.693 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Ninh: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen huyện Quảng Ninh là: 4.160 m3/ng.đ.
- Khu vực huyện Quảng Trạch: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen huyện Quảng Trạch là: 2.080 m3/ng.đ

- Khu vực thành phố Đồng Hới: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen thành phố Đồng Hới là: 20.265 m3/ng.đ.
- Khu vực thị xã Ba Đồn: Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen thị xã Ba Đồn là: 5.700 m3/ng.đ.
Như vậy trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Neogen (m) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 43.898 m3/ng.đ.
2.5. Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen – Pleistocen (((m4-qp))
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen – Pleistocen (((m4-qp)) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 6.569 m3/ngày. 

2.6. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên tuổi Jura – Kreta (j-c)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên tuổi Jura – Kreta (j-c) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 245.845 m3/ng.đ. 

2.7. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Triat (t)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Triat (t) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 353.043 m3/ng.đ. 

2.8. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Permi (p)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Permi (p) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 42.450 m3/ng.đ .
2.9. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon-Permi, hệ tầng Bắc Sơn (h-p)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon - Permi, hệ tầng Bắc Sơn (h-p) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 1.029.874 m3/ng.đ. 

2.10. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon hạ, hệ tầng La Khê (h1lk)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Carbon hạ, hệ tầng La Khê (h1lk) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 194.736 m3/ng.đ. 

2.11. Tầng chứa nước khe nứt phong hoá các đá xâm nhập Carbon hạ, phức hệ Trường Sơn (h1ts)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt phong hoá các đá xâm nhập Carbon hạ, phức hệ Trường Sơn (h1ts) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 210.840m3/ng.đ. 

2.12. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon thượng (d3)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon thượng (d3) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 237.072m3/ng.đ. 

2.13. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung - thượng, hệ tầng Cò Bai (d2-3)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung - thượng, hệ tầng Cò Bai (d2-3) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 11.465m3/ng.đ.
2.14. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung (d2)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon trung (d2) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 385.191m3/ng.đ.  

2.15. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon hạ (d1)
Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước khe nứt trầm tích Devon hạ (d1) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 233.039m3/ng.đ. 

2.16. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Silur thượng – Devon hạ (s2-d1)
Trữ lượng khai thác tiềm năng tầng chứa nước khe nứt trầm tích Silur thượng – Devon hạ (s2-d1) khu vực tỉnh Quảng Bình: 110.582m3/ng.đ. 

2.17. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Ocdovic hạ – Silur hạ (o1-s1)
Trữ lượng khai thác tiềm năng tầng chứa nước khe nứt trầm tích Ocdovic hạ – Silur hạ (o1-s1) khu vực tỉnh Quảng Bình là: 921.109m3/ng.đ. 

Đánh giá chung: Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất khu vực tỉnh Quảng Bình QKTTN = 4.893.519 m3/ng.đ, trong đó trữ lượng động tự nhiên Qtn = 4.780.932 m3/ng.đ, chiếm 97,70% trữ lượng khai thác tiềm năng và trữ lượng tĩnh trọng lực Vtl = 89.987 m3/ng.đ, chiếm 1,84% trữ lượng khai thác tiềm năng và trữ lượng tĩnh đàn hồi Vđh = 22.600 m3/ng.đ, chiếm 0,46% trữ lượng khai thác tiềm năng.
Chương 6
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 
VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Chuẩn bị tài liệu địa chất, khoáng sản và nước dưới đất
1.1. Chuẩn bị tài liệu
Trên cơ sở các tài liệu thu thập tiến hành thực tế kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy, từ đó đưa vào xử lý thành các lớp thông tin và nội dung chi tiết cho các lớp thông tin làm cơ sở cho việc thành lập các bản đồ chuyên môn và khung cấu trúc dữ liệu cho các nội dung tương ứng về địa chất, khoáng sản và nước dưới đất nhằm đưa các tài liệu lên Web.

1.2. Đánh giá về cấu trúc các lớp thông tin bản đồ chuyên đề
Những tài liệu thu thập được chỉ có giá trị pháp lý và giá trị khoa học khi các cơ quan chức năng của nhà nước chính thức công bố. Do đó chúng cần được phân tích, đánh giá nhằm xác định đặc điểm và tính chất nguồn tư liệu, chỉ ra mức độ đảm bảo cho công việc xây dựng khung cấu trúc dữ liệu địa chất.

2. Khung cấu trúc dữ liệu về địa chất tỉnh Quảng Bình
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về cấu trúc các lớp thông tin của CSDL nền địa lý, các tài liệu bản đồ chuyên đề địa chất, các thông tin lưu trữ, cấu trúc CSDL địa chất. 
3. Khung cấu trúc dữ liệu khoáng sản tỉnh Quảng Bình
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về cấu trúc các lớp thông tin của CSDL nền địa lý, các tài liệu bản đồ chuyên đề khoáng sản, các thông tin lưu trữ, cấu trúc CSDL khoáng sản bao gồm:
Kiểu đối tượng mỏ khoáng sản và kiểu đối tượng tiềm năng khoáng sản: 

4. Khung cấu trúc dữ liệu nước dưới đất tỉnh Quảng Bình
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về cấu trúc các lớp thông tin của CSDL nền địa lý, các tài liệu bản đồ chuyên đề nước dưới đất, các thông tin lưu trữ, cấu trúc CSDL nước dưới đất. 
5. Nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu hệ thống thông tin địa lý về địa chất, khoáng sản và nước dưới đất
5.1. Nhu cầu sử dụng bản đồ chuyên đề thành lập từ CSDL địa chất - khoáng sản - nước dưới đất
Qua các nghiên cứu cho thấy nhu cầu sử dụng bản đồ trong việc theo dõi các sự kiện, lập các quy hoạch, ghi nhận các kết quả nghiên cứu đều đòi hỏi phải có các loại bản đồ chuyên đề. Vì vậy dự án cần có các ứng dụng cho phép không những tra cứu thông tin (dạng số) mà còn phải in ra được các loại bản đồ trên giấy khi cần thiết. Cụ thể là các loại bản đồ sau: Bản đồ Địa chất; Bản đồ Địa chất khoáng sản; Bản đồ Địa chất thủy văn.

5.2. Nhu cầu sử dụng các công cụ tra cứu thông tin

Thực hiện các phép truy vấn các thông tin về địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước. Dựa trên cơ sở dữ liệu đã thiết lập, có thể thực hiện các bài toán:
- Phân tích đặc điểm địa chất, khoáng sản và đặc điểm địa chất thủy văn.
- Công cụ bổ sung, cập nhật các đối tượng chuyên đề, thông tin thuộc tính.

- Công cụ phục vụ nhiệm vụ dự báo tai biến địa chất, khai thác khoáng sản, nước dưới đất, hỗ trợ các giải pháp ứng phó các trường hợp khẩn cấp cũng như trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và quy hoạch khai thác khoáng sản, tài nguyên nước nói riêng.

- Tạo hiển thị các bản đồ chuyên đề địa chất, khoáng sản, địa chất thủy văn từ dữ liệu địa lý.

- Hiển thị các điểm mỏ khoáng sản và công trình nghiên cứu nước dưới đất.
Chương 7
CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Giới thiệu công nghệ
1.1. Giới thiệu
ESRI Shapefile là định dạng dữ liệu vector địa lý phổ biến cho phần mềm GIS, được phát triển bởi ESRI. Dữ liệu shapefile được sử dụng trong nhiều phần mềm GIS phổ biến như MapInfo, ArcView. Các phần mềm này cũng hỗ trợ chức năng chuyển đổi định dạng dữ liệu khác sang định dạng shapefile và ngược lại từ shapefile sang các định dạng dữ liệu khác. 

- Kiến trúc shapefile.
- Cấu trúc file dữ liệu không gian “.shp”.
1.2. Cấu trúc file “.dbf”
File lưu trữ dữ liệu “.dbf ” được chia làm hai phần header record và data records.
1.3. DotNet Framework
- Giới thiệu .NET Framework.
- Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C Sharp.
2. Mô tả hệ thống Website
2.1. Phân tích bài toán

2.1.1. Đối tượng sử dụng phần mềm

Đối tượng được hướng đến của phần mềm là những người làm công tác quản lý và tra cứu thông tin bản đồ. Phần mềm là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin bản đồ, qua đó giúp người sử dụng đánh giá thông tin nhằm có một kế hoạch, chính sách quản lý và khai thác các khoáng sản và tài nguyên nước dưới đất một cách hợp lý và tối ưu.

2.1.2. Yêu cầu của phần mềm

* Dữ liệu bản đồ: Bản đồ phải tích hợp được với nền bản đồ hiện tại tỉnh Quảng Bình đang sử dụng.

* Hiển thị bản đồ: Có các chức năng cơ bản của một bản đồ như: phóng to, thu nhỏ, di chuyển, chọn lựa các đối tượng trên bản đồ.

* Quản lý các lớp bản đồ: Đọc được dữ liệu shapefile và hiển thị lên bản đồ, tích hợp nhiều lớp shapefile vào bản đồ.

* Truy vấn dữ liệu bản đồ: Truy vấn dữ liệu trên 3 lớp dữ liệu là điểm mỏ, mỏ khoáng sản, lỗ khoan. 

2.2. Xây dựng trang thông tin tích hợp WebGIS
2.2.1. Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ

* Kỹ thuật lập trình hướng cung cấp dịch vụ web.

* Công nghệ sử dụng.
* Tính năng hệ thống.
2.2.2. Thiết kế và xây dựng hệ thống
* Thiết kế dữ liệu: CSDL được thiết kế có cấu trúc và phi cấu trúc. 

* Mô hình chức năng: Hệ thống được thiết kế theo các hệ mục quản trị như sau.
* Thiết kế giao diện: Giao diện hỗ trợ tiếng Việt thuận tiện cho người sử dụng, cấu trúc được bố trí hướng đến các dịch vụ, phân hệ rõ ràng. Bao gồm:

-  Dịch vụ cung cấp bản đồ được thiết kế riêng biệt, được xác định mặc định làm trang chủ (menu Trang chủ).
- Dịch vụ tin tức, bài viết cung cấp thông tin du lịch cho người truy cập hệ thống. (menu Tin Tức).

2.2.3. Kết quả xây dựng trang tích hợp WEBGIS

- Trang Bản đồ địa lý; Trang tra cứu dữ liệu địa chất; Trang tra cứu dữ liệu nước dưới đất; Trang chi tiết điểm mỏ, mỏ khoáng sản, lỗ khoan; Trang tin tức – sự kiện; Trang tìm kiếm thông tin điểm mỏ, mỏ khoáng sản, lỗ khoan; Trang download tài liệu; Trang đăng nhập, đăng ký thành viên; Trang quản trị.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trên cơ sở những kết quả đạt được từ những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, ngoài những nhận xét đánh giá giá chung cho từng phần tài nguyên khoáng sản, nước dưới đất và quản trị hệ thống CSDL, chúng tôi có thể rút ra những kết luận cơ bản sau đây:

- Đề tài đã thực hiện được mục tiêu và hoàn thành đầy đủ các nội dung của nhiệm vụ nghiên cứu đề ra; đã thu thập, tổng hợp, phân tích, biên tập các tài liệu, số liệu của nhiều nguồn, nhiều công trình, nhiều cơ sở nghiên cứu khác nhau, từ đó lần đầu tiên đã tạo lập được bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất tỉnh Quảng Bình làm nguồn tư liệu tham khảo cơ bản, quan trọng cho các công trình nghiên cứu, các định hướng sử dụng khác nhau của tỉnh trong tương lai.

- Đã kiểm tra. phúc tra, chỉnh lý, biên tập thống nhất lại Bản đồ địa chất tỉnh Quảng Bình và 8 đơn vị cấp huyện (6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố), bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1:100.000 theo hệ VN 2000. 

- Chỉnh lý, thiết lập lại bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Quảng Bình và 8 đơn vị cấp huyện (6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố), tỷ lệ 1:100.000 theo hệ VN 2000. 

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các đề tài nghiên cứu tại tỉnh Quảng Bình và vùng lân cận chúng tôi đã mô tả đặc điểm phân bố, thành phần, quy mô,… tất cả các nhóm khoáng sản và loại khoáng sản tồn tại khu vực tỉnh Quảng Bình.

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các đề tài nghiên cứu tại tỉnh Quảng Bình và vùng lân cận chúng tôi đã phân chia tỉnh Quảng Bình thành 17 tầng chứa nước (gồm 4 tầng chứa nước lỗ hổng và 13 tầng chứa nước khe nứt) và đánh giá khả năng khai thác của chúng. Mặc khác, chúng tôi đã đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng cho toàn tỉnh Quảng Bình và 8 đơn vị cấp huyện (6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố).

- Phần mềm quản trị hệ thống CSDL Quảng Bình được xây dựng với tính chất là một hệ thống đáp ứng được yêu cầu cập nhật, vận hành và cung cấp khả năng khai thác thông tin từ CSDL, sẽ là công cụ đắc lực cho việc xây dựng các CSDL tương tự về những lĩnh vực khác nhau của tỉnh Quảng Bình.

- Website về tài nguyên khoảng sản và nước dưới đất Quảng Bình đã cập nhật bản đồ địa chất, khoáng sản, địa chất thủy văn; các số liệu, lỗ khoan về địa chất, khoáng sản, nước dưới đất cho toàn tỉnh, đơn vị cấp huyện. Mặc khác, website là địa chỉ hấp dẫn, đáng tin cậy, thuận lợi cho khai thác sử dụng thông tin phục vụ đắc lực cho các nhà quản lý, người sử dụng, đối tác đầu tư có quan tâm về tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình.

2. Kiến nghị
- Cơ quan chủ quản có Quyết định giao kết quả của đề tài (CSDL và Webside) cho một đơn vị đầu mối (Trung tâm Tin học thuộc Sở KH&CN, sở TN&MT hay Văn phòng UBND tỉnh) để thực hiện nhiệm vụ Quản trị CSDL, điều hành trang Web và cập nhật thông tin thường xuyên nhằm bảo đảm việc khai thác, sử dụng CSDL có hiệu quả cao như mục tiêu của đề tài đã đặt ra. 


- Hàng năm, cơ quan chủ quản có hỗ trợ thêm kinh phí cho đơn vị quản lý CSDL và điều hành trang Web để có điều kiện định kỳ nâng cấp và thường xuyên cập nhật thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho địa phương.

- Về mặc trữ lượng nước dưới đất , do đề tài chỉ thu thập số liệu từ nhiều công trình đã nghiên cứu từ trước , số lượng công trình khoan thí nghiệm địa chất thuỷ văn vẫn còn rất hạn chế,  nên việc đánh giá trữ lượng nước dưới đất còn mang tính chất dự báo. Vì vậy, để có cơ sở cấp phép khai thác sử dụng, khoanh vùng khu vực được quyền khai thác ... địa phương cần đầu tư kinh phí cho các nghiên cứu chi tiết thêm, đặc biệt là các tầng chứa nước, các khu vực có triển vọng khai thác cụ thể như: Tầng chứa nước Pleistocen (qp) là tầng chứa nước có triển vọng khai thác quy mô vừa ở tỉnh Quảng Bình. 
- Tương tự, về khoáng sản, do đề tài chỉ thu thập số liệu từ nhiều công trình đã có từ trước, số lượng công trình không nhiều, đánh giá trữ lượng theo nhiều phương pháp khác nhau chưa thống nhất... nên còn nhiều  hạn chế, cho nên việc đánh giá trữ lượng các mỏ, điểm mỏ khoáng sản còn  mang tính chất dự  báo, vì vậy cần có các nghiên cứu bổ sung nhằm chính xác hóa hơn một số yếu tố như: Vị trí, tên gọi, tọa độ địa lý, chất lượng, trữ lượng của các mỏ, điểm mỏ phục vụ công tác quản lý, cấp phép, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn. 
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